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Câu 1: Chọn C. 

Câu 2: Chọn B. 1 1 2
2

2 2 2

T l l 0,1l 1,3
T 2π l 0,576m 57,6cm

g T l 1,2 l

+
=  =  =  = = .  

Câu 3: Chọn D. α ωΔt 10π= = 10 lần.  

Câu 4: Chọn B. 

Câu 5: Chọn A. 

Câu 6: Chọn C. 
π

v x' 2.10π.sin 10π.3 10π
6

 
= = − + = − 

 
 (cm/s).  

Câu 7: Chọn B. v x'= .  

Câu 8: Chọn C. 

Câu 9: Chọn B. 
π π

v x' 2.4 sin 4t 8sin 4t
2 2

   
= = − − = +   

   
.  

Câu 10: Chọn B. ( )x Acos ωt φ ω 10π= +  = (rad/s).  

Câu 11: Chọn B. 

Cửa đóng tự động, giảm xóc xe máy là dao động tắt dần 

Con lắc đồng hồ là dao động duy trì 

Hộp đàn ghita là cộng hưởng.  

Câu 12: Chọn A. 
max 1 2

A A A 4 8 12= + = + = (cm).  

Câu 13: Chọn D. 

Câu 14: Chọn D. 

Câu 15: Chọn C. 

Câu 16: Chọn D. 

Câu 17: Chọn C. 

m 0,1
T 2π 2π 0,2s

k 100
= =   

m 0,1
T' 2π 2π 0,1s

k' 400
= =   

ΔT T T' 0,2 0,1 0,1= − = − = (s).  

Câu 18: Chọn C. ( )2a ω Acos ωt φπ π π
a 5cos 20t 5cos 20t φ

2 2 2

=− +   
= − = − + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =   

   
.  

Câu 19: Chọn B. 
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Câu 20: Chọn A. 

2π 2π
ω 4π

T 0,5
= = =  (rad/s) 

x 0=  theo chiều dương 
π

φ
2

 = − .  

Câu 21: Chọn D. ( )
π

x Acos ωt φ v x' ωAcos ωt φ
2

 
= +  = = + + 

 
.  

Câu 22: Chọn C. 1 2

2 1

f lg1
f 2

2π l f l
=  = = .  

Câu 23: Chọn A. max
v 8π

A 2
ω 4π

= = = (cm).  

Câu 24: Chọn A. 

Câu 25: Chọn B. 

Câu 26: Chọn A. 

Câu 27: Chọn A 

Câu 28: Chọn B. 

0

g 9,8
ω 10

Δl 0,098
= = =  (rad/s).  

Câu 29: Chọn C. 

k 50
ω 10 5

m 0,1
= = =  (rad/s) 

0

mg 0,1.10
Δl 0,02m 2cm

k 50
= = = =  

0
A Δl Δl 8 2 6= − = − =  (cm) 

x 0=  theo chiều âm 
π

φ
2

 = .  

Câu 30: Chọn D. 
22 2 2

max

x v 3 v
1 1 v 16

A v 5 20

      
+ =  + =  =      

      
(cm/s).  

Câu 31: Chọn A. 
2

l 0,36
T 2π 2π 1,2

g π
= = = (s).  

Câu 32: Chọn D. 

0 nenmax
A Δl Δl 5 3 8= + = + =  (cm) 

max 0 0
l l Δl A 30 5 8 43= + + = + + =  (cm).  

Câu 33: Chọn C. 

2l
T 2π T l T l

g
=    

2 2 2 2 2

1 2 1 2
l l l T T T T 0,3 0,4 0,5= +  = +  = + = (s).  

Câu 34: Chọn D. 2 1

π π 2π
Δφ φ φ

2 6 3
= − = + = .  
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Câu 35: Chọn D. 

Vị trí cân bằng có tọa độ max min
x x 5 3

x 1
2 2

+ −
= = = + . (cm) 

Biên độ max min
x x 5 3

A 4
2 2

− +
= = =  (cm) 

Đi từ 
A

2
 đến A  hết thời gian  

π / 3 10π
t 0,1 ω

ω 3
= =  =  (rad/s) 

Đi qua vtcb theo chiều dương 
π

φ
2

 = − .  

Câu 36: Chọn A. 

( )

1
1 0

0 0

1 2

2 0

m g
l l

mg k
Δl l l

m m gk
l l

k


− =


= − =  

+ − =


 

1 0 01
0

2 0 1 2 0

l l 0,21 lm 0,1
l 0,2m 20cm

l l m m 0,24 l 0,1 0,3

− −
 =  =  = =

− + − +
.  

Câu 37: Chọn C. 

m 0,1
T 2π 2π 1

k 4
= =   (s) 

L 40
v 40

t 1
= = =  (m/s).  

Câu 38: Chọn B. 

Ban đầu đi từ x 0=  đến 
A

x
2

=  hết thời gian 
π / 6 5π

t 0,4 ω
ω 12

= =  =  

5π
α ωΔt .24 10π S 20A 20.8 160

12
= = =  = = = (cm).  

Câu 39: Chọn D. 2 2 1
1

1 1 1

T m m 0,15m 0,4
T 2π m 0,05kg 50g

k T m 0,2 m

+
=  =  =  = = .  

Câu 40: Chọn A. ( )
π

5 0 5
3

1 2

π π
x x x 5 cos 5 2t 5 cos 5 2t 5 3 cos 5 2t

3 6

 +    
= + = + + ⎯⎯⎯⎯→ +   

   
.  

-----HẾT----- 
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